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Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ lãng mạn nổi bật của Việt Nam. Thơ Nguyễn Bính mang đậm chất quê hương, tình yêu, và những cảm xúc dân dã, gần gũi với người dân lao động. Dưới đây là những đặc điểm nổi bật của phong cách thơ Nguyễn Bính:
1. Chất Dân Gian và Làng Quê
Ngôn ngữ mộc mạc, giản dị: Thơ Nguyễn Bính sử dụng ngôn ngữ đời thường, gần gũi với cách nói của người dân quê, không cầu kỳ hoa mỹ nhưng rất truyền cảm.
Hình ảnh làng quê: Thơ ông tràn ngập những hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam như cây đa, bến nước, con đò, đồng lúa.
Ví dụ: Bài thơ "Lỡ bước sang ngang" với những hình ảnh cô gái làng quê, đám cưới làng.
2. Chủ Đề Tình Yêu và Cuộc Sống Đời Thường
Tình yêu chân thành: Nguyễn Bính viết về tình yêu một cách chân thành, mộc mạc, thường là những mối tình đơn phương, lỡ làng, nhiều nỗi niềm và đau khổ.
Cuộc sống đời thường: Ông thường miêu tả những cảnh sinh hoạt hàng ngày, những câu chuyện bình dị nhưng đượm tình người.
Ví dụ: Bài thơ "Chân quê" thể hiện tình yêu và sự trân trọng cuộc sống giản dị, mộc mạc ở làng quê.
3. Giọng Điệu Trữ Tình và Buồn Man Mác
Giọng điệu trữ tình: Thơ Nguyễn Bính mang giọng điệu trữ tình, đầy cảm xúc, thể hiện tâm trạng của con người trước tình yêu, cuộc sống và quê hương.
Buồn man mác: Nhiều bài thơ của ông chứa đựng nỗi buồn nhẹ nhàng, man mác, thể hiện sự tiếc nuối, nhớ nhung và những mối tình không trọn vẹn.
Ví dụ: "Tương tư" với những câu thơ buồn bã, man mác về nỗi nhớ người yêu.
4. Sự Kết Hợp Giữa Thơ và Ca Dao
Ảnh hưởng của ca dao, dân ca: Nguyễn Bính thường kết hợp yếu tố ca dao, dân ca vào thơ của mình, tạo nên sự quen thuộc và gần gũi với người đọc.
Thể thơ lục bát: Ông sử dụng thể thơ lục bát truyền thống của Việt Nam, với những câu thơ dễ nhớ, dễ thuộc.
Ví dụ: Bài thơ "Mưa xuân" sử dụng thể lục bát và những hình ảnh đậm chất dân gian.
5. Hình Ảnh Tượng Trưng và Đa Tầng Nghĩa
Hình ảnh tượng trưng: Thơ Nguyễn Bính thường sử dụng những hình ảnh đơn giản nhưng mang tính tượng trưng cao, gợi lên nhiều tầng nghĩa.
Tính chất đa tầng nghĩa: Những hình ảnh trong thơ ông không chỉ miêu tả cảnh vật mà còn mang những ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống, con người.
Ví dụ: Hình ảnh "hoa xoan" trong bài "Hoa với rượu" tượng trưng cho sự thanh khiết nhưng cũng chứa đựng nỗi buồn và tiếc nuối.
6. Chất Tự Sự và Tự Thuật
Tự sự chân thành: Thơ Nguyễn Bính nhiều khi mang chất tự sự, như những câu chuyện kể về cuộc đời, tình yêu, và những suy tư cá nhân.
Tự thuật sâu lắng: Ông thường viết về chính mình, những cảm xúc, kỷ niệm, và những mối tình đã qua, tạo nên sự gắn kết và đồng cảm với người đọc.
Ví dụ: Bài thơ "Lỡ bước sang ngang" có tính chất tự sự về cuộc đời và những biến cố cá nhân.
Phong cách thơ của Nguyễn Bính là sự kết hợp độc đáo giữa tình yêu quê hương, cuộc sống dân gian và những cảm xúc chân thành, sâu lắng. Thơ ông không chỉ là những bức tranh đẹp về làng quê Việt Nam mà còn là những bài học quý giá về tình yêu, cuộc sống và con người.
ĐỀ 1
I.ĐỌC – HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu:
                                                MƯA XUÂN
	Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
Lòng trẻ còn như cây lụa trắng,
Mẹ già chưa bán chợ làng xa.
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay,
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy.
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ,
Mẹ bảo: Thôn Đoài hát tối nay.
Lòng thấy giăng tơ một mối tình.
Em ngừng thoi lại giữa tay xinh.
Hình như hai má em bừng đỏ,
Có lẽ là em nghĩ đến anh.
Bốn bên hàng xóm đã lên đèn,
Em ngửa bàn tay trước mái hiên.
Mưa thấm bàn tay từng chấm lạnh,
Thế nào anh ấy chẳng sang xem
	Em xin phép mẹ, vội vàng đi
Mẹ bảo em về kể mẹ nghe
Mưa bụi nên em không ướt áo
Thôn Đoài cách đó một thôi đê.
 
Thôn Đoài vào đám hát thâu đêm
Em mải tìm anh chả thiết xem
Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em.
 
Chờ mãi anh sang anh chẳng sang
Thế mà hôm nọ hát bên làng
Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
Để cả mùa xuân cũng bẽ bàng!
 
Mình em lầm lụi trên đường về
Có ngắn gì đâu một dải đê!
Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya…
(Nguyễn Bính – Thơ tình Nguyễn Bính, NXB Văn hoá – Thông tin, 2000)

	 
	 
	 

	
	
	
	


Câu 1: Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
Câu 2: Nhân vật trữ tình xuất hiện trong đoạn trích là ai? Nhân vật trữ tình xuất hiện dưới dạng thức nào?
Câu 3: Bài thơ được gợi cảm hứng từ đâu?
Câu 4: Theo tác giả vì sao nhân vật trữ tình lại đến Hội chèo thôn Đoài?
Câu 5: Đoạn trích đã thể hiện diễn biến tâm trạng của cô gái trong đêm xuân đi xem hội như thế nào?
Câu 6: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật trong câu thơ “Lòng trẻ còn như cây lụa trắng.”
Câu 7: Những yếu tố nào trong bài thơ thể hiện chất dân gian trong thơ Nguyễn Bính?
Câu 8: Từ đoạn thơ, anh/chị có suy nghĩ gì mối quan hệ giữa mùa xuân và tuổi trẻ? (Trình bày khoảng 5-7 dòng).
LÀM VĂN (4,0 điểm)
Anh/chị hãy viết bài văn (khoảng 500 chữ) giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật bài thơ Mưa xuân (Nguyễn Bính).
 
Hướng dẫn chi tiết  
I.ĐỌC – HIỂU
Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ: thất ngôn
Câu 2. Nhân vật trữ tình xuất hiện trong đoạn trích là cô gái. Nhân vật trữ tình xuất hiện dưới trực tiếp qua đại từ nhân xưng “em”
Câu 3. Bài thơ được gợi cảm hứng từ mối tình đơn phương, dang dở của cô gái.
Câu 4. Nhân vật trữ tình đến Hội chèo thôn Đoài vì lời hẹn “năm tao bảy tuyết” của nhân vật “anh”
Câu 5. Đoạn trích đã làm nổi bật tâm trạng phức tạp của cô gái trong đêm xuân đi xem hội:
– Hồi hộp, hi vọng, háo hức trên đường đi xem hội để gặp người mình yêu thương.
– Khắc khoải trông ngóng, kiếm tìm, chờ đợi trong buổi xem hát.
– Buồn tủi, thất vọng, cô đơn khi không được đáp lại tình cảm, cuộc hẹn không thành.
Câu 6.
– Biện pháp nghệ thuật so sánh “Lòng trẻ với cây lụa trắng”
– Tác dụng:
+ Làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết, trong trắng của cô gái thơ ngây.
+ Trân trọng, ngưỡng mộ vẻ đẹp tâm hồn của cô gái.
+ Làm câu thơ hấp dẫn, sinh động, gợi hình gợi cảm.
Câu 7: Những yếu tố thể hiện chất dân gian trong thơ Nguyễn Bính:
–Nội dung: Tâm trạng tương tư- đề tài quen thuộc xuất hiện nhiều trong ca dao, dân ca.
-Nghệ thuật: thể thơ 7 chữ, địa danh, thành ngữ, giọng điệu tâm tình ngọt ngào thường thấy trong ca dao…
Câu 8: Từ đoạn thơ, anh/chị có suy nghĩ gì mối quan hệ giữa mùa xuân và tuổi trẻ? (Trình bày khoảng 5-7 dòng)
– Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm. Tuổi trẻ là mùa xuân của cuộc đời con người, là khảng thời gian quý giá nhất để con người thực hiện hoài bão ước mơ, khát vọng.
– Hãy biết trân trọng mùa xuân, biết tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.
– Hãy trân trọng tuổi trẻ, biết tận dụng thời gian tươi đẹp trong cuộc đời để thực hiện ước mơ, hoài bão.
– Cần biết gìn giữ những tình cảm đẹp, biết học tập và cống hiến để cùng phát triển, điểm tô những mùa xuân tươi đẹp của đất nước.
ĐỀ 2
ĐỌC – HIỂU (6,0 điểm) THEO ĐÚNG MA TRẬN CỦA BỘ
Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu: (Tự luận)
                                             Cô lái đò
	Xuân đã đem mong nhớ trở về
Lòng cô gái ở bến sông kia
Cô hồi tưởng lại ba xuân trước
Trên bến cùng ai đã nặng thề.

Nhưng rồi người khách tình xuân ấy
Đi biệt không về… với bến sông
Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi
Mấy lần cô gái mỏi mòn trông…

	Xuân này đến nữa đã ba xuân
Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần.
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi
Cô đành lỗi ước với tình quân.

Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trong
Cô lái đò kia đi lấy chồng.
Vắng bóng cô em từ dạo ấy
Để buồn cho những khách sang sông.



(Cô lái đò – Nguyễn Bính, Nguyễn Bính – Thơ và đời,  NXB Văn học, Hà Nội, 1994)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Nhân vật trữ tình trong văn bản trên là ai?
Câu 2. Xác định thể thơ của văn bản trên?
Câu 3. Tìm những từ ngữ diễn tả tâm trạng của cô gái lái đò trong bài thơ?
Câu 4. Chỉ ra dấu ấn của văn hóa dân gian trong bài thơ?
Câu 5. Nêu tác dụng của dấu ban chấm trong khổ thơ sau?
Nhưng rồi người khách tình xuân ấy
Đi biệt không về… với bến sông
Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi
Mấy lần cô gái mỏi mòn trông…
Câu 7. Nhận xét tình cảm của tác giả được thể hiện trong khổ thơ sau?
Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trong
Cô lái đò kia đi lấy chồng.
Vắng bóng cô em từ dạo ấy
Để buồn cho những khách sang sông.
Câu 6. Em có đồng tình với việc cô lái đò “bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng trong” không? Vì sao
Câu 8. Anh/Chị viết đoạn văn ngắn (5-7 dòng) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của sự chờ đợi trong cuộc sống?
LÀM VĂN (4,0 điểm)
Hãy viết một bài văn phân tích, đánh giá về chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của bài thơ Cô lái đò của  (Nguyễn Bính)?
Hướng dẫn trả lời
ĐỌC – HIỂU (6,0 điểm) 
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Nhân vật trữ tình trong văn bản trên là ai?
Nhân vật trữ tình trong bài thơ là tác giả.
Câu 2. Xác định thể thơ của văn bản trên?
Thê thơ: bảy chữ
Câu 3. Tìm những từ ngữ diễn tả tâm trạng của cô gái lái đò trong bài thơ?
Những từ ngữ diễn tả tâm trạng của cô lái đò: mong nhớ, hồi tưởng, mỏi mòn, tắt nguội dần.
Câu 4. Chỉ ra dấu ấn của văn hóa dân gian trong bài thơ?
Những dấu ấn của văn hóa dân gian trong bài thơ.
– Đề tài: Tình yêu nam nữ là đề tài muôn thủa của thi ca
– Mô típ quen thuộc của văn học dân gian: sông – đò
– Giọng thơ: chân chất mang hơi hướng kể chuyện tâm sự
– Không gian, thời gian nghệ thuật mang nét đặc trưng của ca dao dân ca: không gian bến sông, thời gian chờ đợi
Câu 5. Nêu tác dụng của dấu ban chấm trong khổ thơ sau?
Nhưng rồi người khách tình xuân ấy
Đi biệt không về… với bến sông
Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi
Mấy lần cô gái mỏi mòn trông…
– Tạo khoảng lặng để người đọc suy đoán về nguyên nhân người khách tình quân không trở lại.
– Khắc sâu khoảng thời gian chờ đợi và diễn tả tâm trạng mỏi mòn cua cô lái đò.
Câu 7. Nhận xét tình cảm của tác giả được thể hiện trong khổ thơ sau?
Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trong
Cô lái đò kia đi lấy chồng.
Vắng bóng cô em từ dạo ấy
Để buồn cho những khách sang sông.
– Tình cảm của tác giả: Ngậm ngùi, tiếc nuối cho một cuộc tình không trọn vẹn cũng là sự nhớ tiếc về một bóng hình đã dời khỏi bến quê sang một bến đỗ khác.
– Nhận xét: tình cảm của tác giả chân thành sâu sắc, cho thấy một tâm hồn đồng điệu với cảnh quê người quê, đặc biệt là sự thấu cảm cho những mối tình lỡ dở.
Câu 6. Em có đồng tình với việc của cô gái lái đò “bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng trong” không? Vì sao?
HS đưa ra quan điểm và có những kiến giải hợp lý. Có thể đi theo hướng sau:
Vừa đồng tình vừa không đồng tình
– Đồng tình vì: Tình yêu có sâu đậm nhưng cũng không thể chờ đợi trong vô vọng và cũng không thể đắm chìm trong tình yêu cô lẻ ấy trọn đời mà không hướng đến tương lai.
– Không đồng tình vì: Trong tình yêu cần có sự chung thủy. Nếu như chờ đợi không kết quả cũng không được buông bỏ mà cần nuôi dưỡng cảm xúc để hướng đến một tình yêu đích thực chứ không nên neo đời mình vào một bến “đục” để rồi khổ một đời người.
Câu 8. Anh/Chị viết đoạn văn ngắn (5-7 dòng) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của sự chờ đợi?
HS trình bày suy nghĩ của bản thân, có thể đi theo hướng sau:
– Sự chờ đợi cho thấy lòng thủy chung, đức hy sinh
– Sự chờ đợi thể hiện niềm tin, hy vọng vào cuộc sống.
– Sự chờ đợi còn có thể giúp cho bản thân có đủ trải nghiệm để tiến tới thành công.
ĐỀ 3
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản:
Xuân về <Nguyễn Bính >
	Đã thấy xuân về với gió đông, 
Với trên màu má gái chưa chồng. 
Bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm 
Ngước mắt nhìn giời, đôi mắt trong.
Từng đàn con trẻ chạy xun xoе, 
Mưa tạnh trời quang, nắng mới hoe. 
Lá nõn, nhành non ai tráng bạc? 
Gió về từng trận, gió bay đi...

	Thong thả, dân gian nghỉ việc đồng, 
Lúa thì con gái mượt như nhung 
Đầy vườn hoa bưởi hoa cam rụng, 
Ngào ngạt hương bay, bướm vẽ vòng.
Trên đường cát mịn, một đôi cô, 
Yếm đỏ, khăn thâm, trẩy hội chùa. 
Gậy trúc dắt bà già tóc bạc, 
Lần lần tràng hạt niệm nam vô.



(Trích từ Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh, NXB Văn học, 1997, tr.351)
Đọc văn bản trên và trả lời các câu hỏi:
Câu 1. Văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ gì?
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của văn bản là
Câu 3. Xác định thể thơ của văn bản trên.
Câu 4. Chọn câu đúng nhất về tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu thơ: “Lúa thì con gái mượt như nhung".
Câu 5. Cảm xúc của tác giả trong câu thơ: “Lá non, nhành non ai tráng bạc?” là:
Câu 6. Ý nào khái quát nội dung chính của văn bản?
Câu 7. Ý nghĩa của hình ảnh đôi mắt người thiếu nữ trong câu “Ngước mắt nhìn giời, đôi mắt trong".
Câu 8. Giá trị biểu cảm của từ láy "xun xoe" trong câu thơ 
“Từng đàn con trẻ chạy xuп хое".
Câu 9. Nét đẹp văn hóa làng quê Việt Nam qua hai câu thơ:
“Trên đường cát mịn, một đôi cô,
Yếm đỏ, khăn thâm, trẩy hội chùa."

1.Văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.
2. PTBĐ chính: Miêu tả.
3. Thể thơ: 7 chữ.
4.
- So sánh: "Lúa mượt - nhung"
→ Tác dụng: Giúp cho câu thơ trở nên sinh động, tăng tính gợi cảm, gây ấn tượng với người đọc. Qua đó nhấn mạnh, khắc họa vẻ đẹp của cây lúa một cách điêu luyện và tinh tế.
5. Cảm xúc của tác giả: Ngỡ ngàng, vui sướng.
6. ND chính: Tái hiện, làm nổi bật bức tranh mùa xuân tươi sáng, trong lành, đầy sức sống.
7. Ý nghĩa: Vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng của cô gái.
8. Từ láy "xun xoe" mang tính biểu cảm rất cao, đã thể hiện được tâm trạng nô nức, háo hức và sung sướng của lũ trẻ khi Xuân về.
9. Hai câu thơ trên đã cho ta thấy những nét đẹp và trang phục truyền thống và lễ hội mùa xuân tại làng quê Việt Nam.
ĐỀ 4
Đọc văn bản:   TƯƠNG TƯ

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Một người chín nhớ mười mong một người.
Gió mưa là bệnh của giời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Hai thôn chung lại một làng,
Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?
Ngày qua ngày lại qua ngày,
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng.
Bảo rằng cách trở đò giang,
Không sang là chẳng đường sang đã đành.
Nhưng đây cách một đầu đình,
Có xa xôi mấy cho tình xa xôi...
Tương tư thức mấy đêm rồi,
Biết cho ai, hỏi ai người biết cho.
Bao giờ bến mới gặp đò,
Hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau?
Nhà anh có một giàn giầu,
Nhà em có một hàng cau liên phòng.
Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông,
Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?
(Tương tư, Tuyển tập Nguyễn Bính – NXB văn học, Hà Nội, 1986)

* Nguyễn Bính là nhà thơ tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại.
​

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1: Xác định thể thơ của văn bản.

Câu 2: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của văn bản.

Câu 3: Nhân vật trữ tình trong bài thơ này là ai?

Câu 4: Em hiểu như thế nào về nội dung của 2 câu thơ sau:

Gió mưa là bệnh của giời

Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.

Câu 5: Nêu hiệu quả của biện pháp tu từ hoán dụ trong 2 câu thơ sau:

Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông

Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?

Câu 6: Nhận xét vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ?

Câu 7: Khái quát nội dung bài thơ trên.

Câu 8: bài thơ có nhứng nét đặc sắc gì về nghệ thuật?

Gợi ý đọc hiểu:

Câu 1: Thể thơ: Lục bát

Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của bài thơ: Biểu cảm

Câu 3: Nhân vật trữ tình là: Chàng trai thôn Đoài (người trực tiếp bộc lộ cảm xúc tương tư trong bài thơ)

Câu 4:

Hiểu về nội dung 2 câu thơ: Gió mưa là bệnh của giời/ Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.

- Gió mưa là hiện tượng tự nhiên của trời, hiển nhiên, cố hữu, con người khó có thể tác động được.

- > tương tư là cái tự nhiên của tình yêu, ai yêu cũng mang trạng thái này, "anh" cũng vậy. Chàng trai mượn chuyện tự nhiên của trời đất để giãi bày nỗi tương tư trogn lòng mình một cách khéo léo.

Câu 5:

Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông

Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?

+ Biện pháp hoán dụ: Thôn Đoài, thôn Đông - chỉ người thôn Đoài và người thôn Đông (lấy vật chứa để chỉ vật được chứa/ lấy cái tổng thể để chỉ thành phần).

+ Tác dụng:

- Thể hiện cách nói khéo léo, hóm hỉnh; diễn tả nỗi nhớ mãnh liệt, da diết của nhân vật trữ tình đối với người mình yêu.

- Tăng tính gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

Câu 6:

Nhận xét vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình: Chàng trai trong bài thơ trên là chàng trai chân thành, mộc mạc, tinh tế. Chân thành bộc bạch trạng thái tương tư cũng như tình yêu mãnh liệt dành cho cô gái thôn Đông. Cách biểu đạt tình cảm của chàng trai không phô trương mà hết sức mộc mạc, tinh tế, mượn hình ảnh thiên nhiên, sự vật.. để giãi bày nỗi nhớ và tình yêu.

Câu 7: Nội dung: Bài thơ thể hiện những cung bậc khác nhau trong tâm trạng tương tư của nhân vật trữ tình: Từ nhớ, mong đến băn khoăn, than thở, rồi dỗi hờn trách móc, cuối cùng là khao khát, hi vọng nên duyên đôi lứa.

Câu 8: Bài thơ thể hiện những nét đặc sắc về nghệ thuật: Thể thơ lục bát quen thuộc của ca dao, ngôn từ mộc mạc giản dị nhưng giàu tính biểu cảm, những từ ngữ hình ảnh gần gũi với ca dao dân ca và làng quê Việt Nam, sử dụng tối đa hiệu quả nghệ thuật của phép ẩn dụ, hoán dụ, câu hỏi tu từ..
LƯU QUANG VŨ
Phong cách thơ Lưu Quang Vũ?
 2
Lưu Quang Vũ, một trong những nhà thơ và nhà viết kịch nổi tiếng của Việt Nam, có phong cách thơ đặc trưng với những đặc điểm sau:
1. Tính hiện thực và xã hội
Thơ của Lưu Quang Vũ thường phản ánh các vấn đề xã hội và hiện thực của cuộc sống. Ông khai thác những chủ đề về con người, xã hội, và những mối quan hệ trong xã hội đương đại, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến các vấn đề xã hội và chính trị.
Ví dụ: Trong bài thơ "Lời nói dối cuối cùng", ông chỉ trích những giả dối và bất công trong xã hội, đồng thời bày tỏ sự thất vọng về những giá trị sai lầm.
2. Ngôn ngữ và hình ảnh cụ thể, mạnh mẽ
Lưu Quang Vũ sử dụng ngôn ngữ cụ thể và mạnh mẽ, với những hình ảnh rõ nét và sinh động. Ông thường dùng ngôn từ đơn giản nhưng mạnh mẽ để diễn tả những cảm xúc và ý tưởng, làm cho thơ của ông dễ hiểu và dễ chạm đến người đọc.
Ví dụ: Bài thơ "Những người sống quanh tôi" sử dụng ngôn ngữ trực tiếp và hình ảnh cụ thể để phản ánh cuộc sống và những mối quan hệ xã hội xung quanh tác giả.
3. Chủ đề tình yêu và tâm trạng cá nhân
Ngoài các vấn đề xã hội, Lưu Quang Vũ cũng viết về tình yêu và tâm trạng cá nhân, nhưng theo cách rất thực tế và gần gũi. Ông không chỉ khai thác các khía cạnh lãng mạn mà còn làm nổi bật những cảm xúc chân thật và trăn trở trong tình yêu.
Ví dụ: Trong bài thơ "Tôi và em", ông thể hiện sự chân thành trong tình yêu, nhưng cũng không quên phản ánh những khó khăn và thử thách trong mối quan hệ.
4. Tính đối thoại và tự sự
Thơ của Lưu Quang Vũ thường mang tính đối thoại và tự sự, với những cuộc trò chuyện hoặc monologue nội tâm. Điều này giúp tạo ra một không gian gần gũi và cá nhân, cho phép tác giả bày tỏ trực tiếp cảm xúc và suy nghĩ của mình.
Ví dụ: Bài thơ "Gửi gió cho mây ngàn bay" mang tính tự sự, nơi tác giả chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc cá nhân về cuộc sống và tình yêu.
5. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại
Lưu Quang Vũ kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại trong thơ của mình, tạo ra một phong cách thơ vừa có tính cổ điển vừa có sự đổi mới. Ông thường sử dụng thể thơ truyền thống nhưng với nội dung và cách diễn đạt hiện đại.
Ví dụ: Trong bài thơ "Bài ca trên vỉa hè", ông kết hợp thể thơ truyền thống với các vấn đề xã hội hiện đại, tạo ra một tác phẩm vừa mang tính truyền thống vừa phản ánh thực trạng xã hội đương thời.
Phong cách thơ của Lưu Quang Vũ là sự kết hợp giữa hiện thực xã hội, ngôn ngữ mạnh mẽ và hình ảnh cụ thể, cùng với sự quan tâm sâu sắc đến cảm xúc cá nhân và các vấn đề xã hội, làm cho thơ của ông rất đặc biệt và đáng chú ý trong văn học Việt Nam.
ĐỀ 1
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Tự sự
	Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ.
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?
Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng

	Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy.
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Đâu chỉ dành cho một riêng ai.
(Lưu Quang Vũ)




Câu 1 (0,5đ): Xác định 2 phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên.
Câu 2 (0,75đ): Anh/chị hiểu thế nào về ý nghĩa 2 câu thơ sau:
"Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng".
Câu 3 (0,75đ): Theo anh/chị, vì sao tác giả nói rằng:
"Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta"
Câu 4 (1,0đ): Thông điệp nào của văn bản trên có ý nghĩa nhất đối với anh/chị?
Câu 5/ Em hiểu gì về hai câu thơ:
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó,
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm.
Câu 6/ Trình bày suy nghĩ của em về khổ thơ cuối của bài thơ (trình bày trong khoảng 10-12 dòng).

Đáp án đọc hiểu văn bản: Tự sự - Lưu Quang Vũ mẫu 2
Câu 1 (0,5đ):
2 phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản là: nghị luận và biểu cảm.
Câu 2 (0,75đ):
Ý nghĩa 2 câu thơ:
"Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng"
"Đất" - nguồn sống, nguồn dinh dưỡng cho hạt nảy mầm. Nhưng đất không phải của riêng cho một hạt mầm nào. Cũng như cuộc sống trong cõi đời này không dành riêng cho một ai mà cho tất cả chúng ta. Hạnh phúc ở quanh ta nhưng không tự nhiên đến. Nếu muốn có cuộc sống tốt đẹp, muốn có hạnh phúc, tự mỗi người phải có suy nghĩ và hành động tích cực; phải nỗ lực vươn lên, như "Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng".
Câu 3 (0,75đ):
Tác giả cho rằng:
"Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta"
Bởi vì: Con người không được đặt vào hoàn cảnh có vấn đề, có thách thức; không phải nỗ lực hết mình để vượt qua trở ngại, để chinh phục thử thách mới đến được đích. Khi đó con người không có cơ hội để thể hiện mình nên cũng không khám phá và khẳng định được hết những gì mình có; không đánh giá hết ưu điểm cũng như nhược điểm của bản thân. Con người có trải qua thử thách mới hiểu rõ chính mình và trưởng thành hơn.
Câu 4 (1,0đ):
Học sinh có thể chọn một trong những thông điệp sau và trình bày suy nghĩ thấm thía của bản thân về thông điệp ấy:
Dù là ai, làm gì, có địa vị xã hội thế nào cũng phải sống từ những điều rất nhỏ; biết nâng niu, trân trọng những cái nhỏ bé trong cuộc sống mới có được hạnh phúc lớn lao.
Con người có trải qua thử thách mới hiểu rõ chính mình và trưởng thành hơn.
Muốn có được hạnh phúc phải tự mình nỗ lực vươn lên.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn, biết đòi hỏi nhưng cũng phải biết chấp nhận, biết nhìn đời bằng con mắt lạc quan, biết cho đi thì mới được nhận lại.
Câu 5: Ý nghĩa hai câu thơ: Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó, Sao ta không tròn ngay tự trong tâm.Cuộc sống luôn chứa đừng những điều đối lập nhau : hạnh phúc xen lẫn khổ đau ; niềm vui, nụ cười xen lẫn giọt nước mắt ; thành công xen lẫn sự thất bại ; cơ hội xen lẫn thách thức, khó khăn…. Đôi khi chúng ta sẽ gặp phải những nỗi buồn, sự thất bại, khó khăn, trở ngại và những điều ấy dễ làm ta có những ý nghĩ tiêu cực, ca thán cuộc đời không như mình mong muốn (Chê cuộc đời méo mó). Những lúc như vậy thay vì ca thán, trách cứ số phận ta hãy làm thay đổi hoàn cảnh bằng chính nghị lực, sự nỗ lực, quyết tâm của ta (Tròn ngay tự trong tâm).
Câu 6: Phần trình bày của thí sinh cần đảm bảo cấu trúc một đoạn văn, nêu được ý nghĩa của khổ thơ cuối: Cuộc đời luôn công bằng với sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi người. Những gì bạn gieo ngày hôm nay sẽ là thành quả bạn gặt hái được ngày mai. Đứng dậy sau những thất bại, vấp ngã là điều ta nên làm thay vì chán chường, thất vọng rồi gục ngã. Hạnh phúc như bầu trời vậy, không dành riêng cho ai. Ai cũng có cơ hội nắm bát hạnh phúc, cơ hội thành công nếu ta biết vươn lên, kiên cường trong giông tố, khó khăn, thử thách.
ĐỀ 2
GỬI MẸ
Lưu Quang Vũ
	Trên đời chẳng ai lo cho ta bằng mẹ
Cũng chẳng ai ta làm khổ nhiều như mẹ của ta
Mẹ ơi nếu con được sống lại tuổi thơ
Con sẽ chẳng bao giờ mải chơi trốn học
Đứa con trai nhiều lỗi lầm ương ngạnh
Sẽ không lần nào làm mẹ xót xa.

Ước mẹ trẻ hoài như buổi mới gặp cha
Ước con được sống suốt đời bên mẹ
Mẹ muốn ăn cá thu con chẳng nề xuống bể
Chẳng ngại lên ngàn kiếm đọt măng mai
Nhưng xứ sở ta quân Mỹ tới rồi
Cùng bè bạn con lên đường đuổi giặc.
Mẹ vui vẻ gánh lấy phần khó nhọc
Việc cơ quan, việc Đảng, việc nhà
Đánh Pháp năm xưa, đánh Mỹ bây giờ
Quen vất vả, mẹ quản gì sương nắng.

	
Đêm nay con nằm rừng xa gió lạnh
Mẹ nghỉ chưa hay đã thức rồi?
Suốt một đời chưa có lúc nghỉ ngơi
Nghĩ thương mẹ, giận quân thù quá đỗi.

Lo trước mọi điều mẹ thường ít nói
Mắt tin yêu nhìn thấu tận đường xa
Mọi giả dối quanh co mọi tàn bạo hận thù
Đều nát vụn trước mắt hiền của mẹ.

Dẫu cuộc đời là con đường dài thế
Con sẽ đi qua mọi đèo dốc trông gai
Bằng đôi chân của mẹ, mẹ ơi.
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I. Phần đọc hiểu:
Câu 1. Bài thơ trên viết theo thể thơ nào? Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ.
Câu 2. Theo tác giả, ai là người lo cho ta nhiều nhất?
Câu 3. Nếu “được sống lại tuổi thơ”, “đứa con ương ngạnh” sẽ sửa chữa lỗi lầm như thế nào?
Câu 4. Qua bài thơ, chủ thể trữ tình có mong ước gì? Mong ước đó cho thấy chủ thể trữ tình là người như thế nào?
Câu 5. Căn cứ vào ý thơ trong bài và cho biết: vì sao người con lại “giận quân thù” khi “nghĩ về mẹ” ?
Câu 6. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong 2 câu thơ sau:
Mọi giả dối quanh co mọi tàn bạo hận thù Đều nát vụn trước mắt hiền của mẹ.
Câu 7. Qua bài thơ, em rút ra cho mình bài học gì? (Trả lời bằng đoạn văn khoảng 5 - 7 dòng)
II. VIẾT (6,0 ĐIỂM)
Câu 1. (2,0 điểm): Viết đoạn văn cảm nhận về tấm lòng của người con dành cho mẹ.
Câu 2. (4,0 điểm): Trên thế giới có rất nhiều kì quan, nhưng kì quan vĩ đại nhất là trái tim của người mẹ.
Em hãy viết bài văn nghị luận xã hội trình bày suy nghĩ về câu danh ngôn trên.
——HẾT——
Gợi ý trả lời gửi mẹ lưu quang vũ ; đọc hiểu gửi mẹ ; đọc hiểu gửi mẹ lưu quang vũ
Câu 1: gửi mẹ lưu quang vũ ; đọc hiểu gửi mẹ ; đọc hiểu gửi mẹ lưu quang vũ
- Thể thơ tự do
- Phương thức biểu cảm
Câu 2: Theo tác giả, mẹ là người lo cho ta nhiều nhất
Câu 3: Những lỗi lầm mà “đứa con ương ngạnh” sẽ sửa chữa khi được quay về tuổi thơ:
- Không mải chơi trốn học
- Không làm mẹ đau buồn, xót xa
Câu 4: gửi mẹ lưu quang vũ ; đọc hiểu gửi mẹ ; đọc hiểu gửi mẹ lưu quang vũ
- Mong ước của chủ thể trữ tình:
+ Ước mẹ sẽ mãi trẻ, khỏe như thời còn thanh xuân, khi mẹ mới gặp cha
+ Ước mẹ sống lâu để con suốt đời được bên mẹ
- Đó là những mong ước của một người con chí hiếu; những mong ước đó thể hện niềm kính yêu vô hạn của con dành cho mẹ
Câu 5: Người con “giận quân thù” khi “nghĩ về mẹ”, bởi quân thù giày xéo quê hương nên con phải lên đường đánh giặc, để mẹ ở nhà một mình với biết bao gánh nặng công việc và những nỗi vất vả lo toan trong cuộc sống đời thường, khiến cho mẹ chẳng thể có được giây phút nghỉ ngơi.
Câu 6: gửi mẹ lưu quang vũ ; đọc hiểu gửi mẹ ; đọc hiểu gửi mẹ lưu quang vũ
- Biện pháp tu từ:
+ Liệt kê: giả dối quanh co, tàn bạo hận thù
+ Ẩn dụ: Đều nát vụn trước mắt hiền của mẹ ý muốn nói đến việc mẹ nhìn thấu hết tất cả những điều xấu xa; không có gì có thể che được mắt mẹ. Mắt hiền còn biểu thị cho sự hiền từ của mẹ.
- Tác dụng:
+ Giúp cho câu thơ tăng sức gợi hình, gợi cảm
+ Nhấn mạnh được những phẩm chất cao quý của mẹ
+ Thể hiện được niềm kính yêu và sự cảm phục của người con dành cho mẹ
Câu 7: gửi mẹ lưu quang vũ ; đọc hiểu gửi mẹ ; đọc hiểu gửi mẹ lưu quang vũ
Gợi ý:
- Bài học về lòng biết ơn đối với những người đã sinh thành ra mình
- Bài học về lòng hiếu thảo đối với mẹ cha
- Bài học về niềm hạnh phúc khi có mẹ
- Bài học về sự quan trong của mẹ trong cuộc sống của con
…
Tham khảo: gửi mẹ lưu quang vũ ; đọc hiểu gửi mẹ ; đọc hiểu gửi mẹ lưu quang vũ
Bài thơ “Gửi Mẹ” của Lưu Quang Vũ đề cao tình mẹ, nhấn mạnh vào tình cảm sâu sắc và lòng hy sinh vô điều kiện của người mẹ. Từ việc lo lắng, chăm sóc cho con đến việc hy sinh cho đất nước, mẹ luôn là điều đáng trân trọng và tôn vinh. Bài thơ gợi cho chúng ta bài học về lòng biết ơn và trân trọng tình mẹ, cũng như ý thức về trách nhiệm và lòng hy sinh đối với gia đình và đất nước.
PHẦN II. VIẾT (6,0 ĐIỂM) gửi mẹ lưu quang vũ ; đọc hiểu gửi mẹ ; đọc hiểu gửi mẹ lưu quang vũ
Câu 1. (2,0 điểm): Viết đoạn văn cảm nhận về tấm lòng của người con dành cho mẹ.
Gợi ý: gửi mẹ lưu quang vũ ; đọc hiểu gửi mẹ ; đọc hiểu gửi mẹ lưu quang vũ
- Mở đầu bài thơ, người con bộc lộ lòng biết ơn đối với mẹ, bởi trên đời mẹ là người hết lòng chăm lo cho con. Đồng thời người con còn thể hiện sự ân hận, xót xa khi nhớ lại những ngày ấu thơ đã từng làm cho mẹ buồn, mẹ xót.
- Giữa bài thơ, trong lòng người con chợt dâng lên nỗi nhớ, niềm thương người mẹ nơi quê nhà đang vật lộn với những lo toan của cuộc sống đời thường.
- Đến cuối bài thơ, người con thể hiện sự cảm phục, niềm kính yêu đối với mẹ. Người con cảm thấy hạnh phúc khi có mẹ và luôn vững tin rằng mẹ chính là chỗ dựa tinh thần, nâng bước cho con vượt qua những chông gai, trắc trở trên đường đời.
VĂN HÓA GIAO THÔNG VÀ TRÁCH NHIỆM MỖI NGƯỜI
1. Mở bài
- Dẫn dắt vấn đề: Những năm gần đây xã hội phát triển, đất nước trên đà công nghiệp hóa hiện đại hóa cũng kéo theo bao nhiêu vấn đề phát sinh
- Nêu vấn đề: Một trong số đó chính là vấn đề an toàn giao thông hiện nay có nhiều diễn biến vô cùng phức tạp
2. Thân bài
a. Hiện trạng
- Tình trạng giao thông hiện nay vô cùng đáng lo ngại
- Đã, đang và sẽ còn có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra mỗi ngày
- Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết: 8 tháng đầu năm 2017 cả nước xảy ra 12775 vụ tai nạn giao thông làm 5422 người chết và 10543 người bị thương
- Tình trạng giao thông hiện nay thực sự khiến chúng ta bàng hoàng
b. Nguyên nhân dẫn đến thiếu an toàn giao thông hiện nay
- Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chưa chấp hành tốt luật lệ giao thông của người dân
- Do sự hiểu biết hạn hẹp của người dân về an toàn giao thông
- Do nhiều người còn có quan niệm về số mệnh mà không thấy rằng phần lớn tai nạn giao thông đều có thể phòng tránh được
- Do cơ sở hạ tầng giao thông còn nghèo nàn chưa đảm bảo an toàn
- Do tình trạng giới trẻ đua xe, lạng lách . đánh võng …
- Do trách nhiệm của gia đình nhà trường quản lí con cái chưa tốt dẫn tới nhiều bạn trẻ có suy nghĩ lệch lạc coi thường an toàn giao thông.
c. Tác hại của việc thiếu an toàn giao thông
- Thiếu an toàn giao thông và tác hại của nó đang là nỗi lo và là vấn đề bức xúc của toàn xã hội
- Thiếu an toàn giao thông gây nên thiệt hại về tính mạng của cải của người tham gia giao thông
- Để lại nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần
- Thiếu an toàn giao thông ảnh hưởng đến sự nhìn nhận đánh giá về tình hình phát triển của Việt Nam gây khó khăn trong việc đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài
- Vấn đề thiếu an toàn giao thông ở Việt Nam ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của đất nước trong mắt bạn bè thế giới
- Theo con số thống kê của du lịch thì hơn 70% du khách nước ngoài không muốn trở lại Việt Nam vì nhiều lí do nhưng một trong những lí do đáng kể là tình trạng thiếu an toàn giao thông
d. Giải pháp khắc phục tình trạng thiếu an toàn giao thông
- Mỗi con người khi tham gia giao thông cần ý thức được trách nhiệm bổn phận của mình để bảo vệ an toàn giao thông
- Nhà nước cần khắc phục các cơ sở hạ tầng giao thông kém để nâng cao sự an toàn cho người tham gia giao thông
- Cơ quan cảnh sát giao thông cần xử phạt nghiêm minh đối với các tình trạng thiếu an toàn giao thông để người dân rút kinh nghiệm
- Gia đình nhà trường cần quản lí tốt con em để chúng nhận thức được tác hại của thiếu an toàn giao thông
- Liên hệ bản thân: Mỗi chúng ta cần xem xét lại bản thân để nhìn nhận một cách đúng đắn và sửa chữa góp phần giữ gìn an toàn giao thông chung của cả nước
3. Kết bài
- Khẳng định vấn đề: An toàn giao thông đang là nỗi lo lắng đang nhức nhối của cả đất nước nhưng mỗi người biết chấp hành tốt biết đặt lợi ích chung của mọi người lên trên thì đó sẽ chẳng còn là vấn đề đáng lo ngại.
- Lời nhắn đến mọi người: Chúng ta hãy tự mình chấp hành tốt luật lệ giao thông để không chỉ bảo vệ bản thân mà còn là bảo vệ an toàn chung cho tất cả mọi người.
Nghị luận về vai trò của thực phẩm sạch trong cuộc sống hằng ngày (mẫu 1)
Chưa bao giờ trước đây người ta quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm như bây giờ. Mỗi khi vào quán ăn, dẫu đã kêu một tô phở thơm ngon, lòng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm vì lo sợ những nguy cơ tiềm tàng. Mua rau về cho bữa tối, nhưng lo ngại về việc có thể bị nhiễm các chất độc hại. Người ta lo lắng và ám ảnh bởi viễn cảnh trong tô phở có miếng thịt bò chứa chất gây bệnh, trong sợi bún có chứa hàn the hay những nắm rau mà người làm vườn đã xịt thuốc.
Vấn đề an toàn thực phẩm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết vì những lo ngại này là hoàn toàn có căn cứ. Các chất kích thích, thuốc tăng trọng và độc tố dễ dàng mua bán tràn lan tại các chợ. Ngày nay, các nhà sản xuất thường chú trọng đến “lượng” hơn là “chất”, điều này đe dọa đến sức khỏe của người tiêu dùng.
An toàn thực phẩm có thể hiểu là sự đảm bảo lượng thực phẩm không bị nhiễm mầm mống gây bệnh, không có chất kích thích gây hại cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, thực tế ngày nay cho thấy tình trạng thiếu vệ sinh và an toàn thực phẩm diễn ra rộng rãi. Rủi ro về thực phẩm không an toàn hiện diện ở khắp mọi nơi. Đồng thời, một số cá nhân, gia đình, hay doanh nghiệp không quan tâm đến việc đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ tìm kiếm lợi nhuận mà bỏ qua sức khỏe và cuộc sống của người tiêu dùng.
Trong quá khứ, vấn đề sức khỏe luôn được quan tâm. Những gia đình quyền quý thường thuê người giúp việc để lo việc nội trợ và tập trung vào công việc triều chính. Hiện nay, vấn đề an toàn thực phẩm không còn bị lời vào quên lãng nhưng tình trạng thiếu vệ sinh và an toàn thực phẩm vẫn diễn ra trên diện rộng. Các chủ đề như khoai tây, tỏi, hành, táo, phở, rau, bún, giò chả, ruốc siêu sạch, cơm trắng nở gấp đôi, măng khô, cá ướp phân đạm, và các loại trái cây nhập từ Trung Quốc vẫn là những vấn đề được đưa ra bàn tán. Thực phẩm không an toàn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng mà còn gây hại đến uy tín của các nhà sản xuất.
Điều này đòi hỏi một sự thay đổi trong ý thức của mỗi người. Vấn đề sức khỏe không chỉ là quan tâm cá nhân mà còn là trách nhiệm của cộng đồng. Việc lựa chọn thực phẩm tốt và an toàn là nghĩa vụ của mỗi cá nhân. Đồng thời, cần có một quy trình quản lý chặt chẽ từ phía cơ quan chức năng để đảm bảo việc sản xuất và tiêu thụ thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Người làm việc trong ngành thực phẩm cần có trách nhiệm và đạo đức trong công việc, không chỉ tìm kiếm lợi nhuận mà bỏ qua sức khỏe của người tiêu dùng. Nhà nước cần thể hiện sự mạnh tay trong việc xử lý những trường hợp vi phạm để tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh và đáng tin cậy.
Trong cuộc sống, sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà không thể thay thế. Chúng ta cần hành động và tuyên truyền bảo vệ an toàn thực phẩm để xây dựng một cộng đồng hạnh phúc và bền vững.
Nghị luận về vai trò của thực phẩm sạch trong cuộc sống hằng ngày (mẫu 2)
Thực phẩm sạch không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến phát triển bền vững của mỗi cá nhân và xã hội. Trong một thời đại mà những lo ngại về sức khỏe và môi trường ngày càng tăng cao, việc lựa chọn và tiêu dùng thực phẩm sạch là một quyết định thông minh và trách nhiệm của mỗi người.
Thực phẩm sạch cung cấp nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể mà không chứa các chất phụ gia hóa học, thuốc trừ sâu, hoặc các chất bảo quản độc hại. Việc tiêu thụ thực phẩm sạch giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến thức ăn như bệnh tim mạch, tiểu đường, và béo phì. Hơn nữa, thực phẩm sạch thường giàu chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất, tạo nên một cơ sở cho sức khỏe tốt và tăng cường hệ miễn dịch.
Quá trình sản xuất thực phẩm sạch thường được thực hiện theo các phương pháp hữu cơ và bền vững, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Việc sử dụng phân bón hữu cơ, hạn chế sử dụng hóa chất độc hại, và bảo vệ đa dạng sinh học là những biện pháp mà người sản xuất thực phẩm sạch thường áp dụng. Đồng thời, việc mua sắm và tiêu dùng thực phẩm sạch cũng là cách để mỗi người đóng góp vào việc bảo vệ môi trường.
Việc ủng hộ và tiêu dùng thực phẩm sạch cũng mang lại lợi ích kinh tế và xã hội cho nông dân và cộng đồng địa phương. Thực phẩm sạch thường được sản xuất theo phương pháp truyền thống và có nguồn gốc từ các trang trại, vườn rau địa phương. Việc mua sắm thực phẩm sạch giúp tạo ra thu nhập ổn định cho nông dân và giúp duy trì sự phát triển của cộng đồng địa phương.
Tiêu dùng thực phẩm sạch cũng là một biểu hiện của tinh thần tiêu dùng bền vững. Thay vì ủng hộ các sản phẩm công nghiệp, chứa đựng hóa chất và chất bảo quản độc hại, việc lựa chọn và tiêu dùng thực phẩm sạch là một sự lựa chọn có ý thức, hướng đến việc duy trì cân bằng giữa sức khỏe cá nhân, môi trường và xã hội.
Trong cuộc sống hằng ngày, thực phẩm sạch đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và phát triển bền vững của mỗi cá nhân và xã hội. Việc lựa chọn và tiêu dùng thực phẩm sạch không chỉ là một quyết định thông minh mà còn là một trách nhiệm của mỗi người, từ đó đóng góp vào việc bảo vệ môi trường, hỗ trợ nông dân và cộng đồng địa phương, và thể hiện tinh thần tiêu dùng bền vững.
Nghị luận về Giữ gìn nguồn nước cho hôm nay và mai sau - mẫu 3
Cuộc sống của con người hình thành và duy trì, phát triển phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Một trong những nhân tố không thể thiếu trong số đó là nước. Nước có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống của con người.
Sự sống được cấu thành với nhiều thành phần bao gồm thế giới tự nhiên và nhân tạo. Nước là một trong những thành tố chủ yếu nhất. Nước là một hợp chất hóa học của hai nguyên tố oxi và hidro. Nó xuất hiện từ thuở sơ khai, ngay từ những ngày đầu thế giới bắt đầu hình thành. Cho tới hôm nay, nước vẫn luôn giữ vai trò vô cùng quan trọng.
Trước tiên, nước ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể của chúng ta. Nước chiếm 70% trọng lượng cơ thể và nó phân phối khắp nơi trong cơ thể như: máu, cơ bắp, xương tủy, phổi… Nó đi vào cơ thể nuôi dưỡng tế bào bằng cách cung cấp chất khoáng, vận chuyển chất dinh dưỡng cần thiết cho các tế bào trong mọi hoạt động trong cơ thể. Đồng thời, nước chuyển hoá và tham gia các phản ứng trao đổi chất và đào thải các chất cặn bã, ổn định nhiệt độ cơ thể. Nước cho phép cơ thể giải phóng nhiệt độ khi nhiệt độ môi trường cao hơn so với nhiệt độ cơ thể. Nó là thức uống không thể không có trong đời sống hàng ngày. Con người bình thường có thể nhịn ăn cả tuần nhưng không thể chịu khát được vài ngày. Mất nước, cơ thể chúng ta sẽ dần hao mòn năng lượng và trở nên suy yếu, cuối cùng dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể, nước còn có vai trò đặc biệt thiết yếu đối với đời sống sinh hoạt. Nước là một trong những vật chất cấu thành môi trường sống của chúng ta, chiếm 70% diện tích bề mặt Trái Đất. Nước cần thiết cho cả chăn nuôi lẫn trồng trọt. Thiếu nước, các loại cây trồng, vật nuôi không thể sống được. Nước cung cấp vào hoạt động sản xuất đảm bảo an ninh lương thực cho xã hội: Nước tưới tiêu, nước làm ruộng… Nước giúp cho mọi sinh hoạt của con người như tắm, giặt, rửa, nấu, nướng… đảm bảo được chất lượng cuộc sống của mỗi con người và sức khỏe cho cộng đồng. Nước được khai thác tiềm năng thủy điện, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển của loài người. Đây là nguồn năng lượng sạch và chiếm 20% lượng điện của thế giới. Giao thông đường thủy là một trong những con đường có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Nước tham gia phần lớn vào việc sản xuất ra các sản phẩm để trao đổi, mua bán trên thị trường. Trong y tế, nước là một trong những chất cần thiết được sử dụng để truyền, phục hồi sức khỏe và nằng lượng cho người bệnh. Nước có ý nghĩa quan trọng trong việc làm giảm ô nhiễm môi trường…. Nước bốc hơi tạo ra mưa góp phần cân bằng nhiệt độ của môi trường, thúc đẩy cây cối sinh trưởng và phát triển.
Vai trò của nước đối với đời sống chỉ thực sự được nhận thức rõ ràng khi ô nhiễm nguồn nước bắt đầu xuất hiện. Ô nhiễm nguồn nước đang dần trở thành một trong những vấn đề cấp thiết mà cả xã hội quan tâm ngày nay. Khi công nghiệp hóa, hiện đại hóa được đẩy mạnh, một lượng lớn chất thải công nghiệp chưa qua xử lý thải trực tiếp ra những sông lớn, ao hồ...gây ô nhiễm, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống xung quanh. Ô nhiễm nguồn nước có thể gây ung thư cho con người. Đã từng có một ngôi làng được phát hiện nhiễm ung thư do nguồn nước mà cả dân làng sử dụng.
Trước thực trạng nguồn nước mặt và nước ngầm ngày càng bị ô nhiễm và cạn kiệt như thế, con người cần có biện pháp khắc phục. Nếu không có các chính sách về việc bảo vệ và sử dụng nước hợp lý thì trong tương lai, nước sạch sẽ trở thành nguồn tài nguyên khan hiếm. Ngay cả hiện tại , có tới khoảng 20- 40% người dân sử dụng nước không đảm bảo vậy nên việc ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống là không thể tránh khỏi.
Để bảo vệ nguồn nước, mỗi cá nhân cần nhận thức đầy đủ vai trò của nước đối với đời sống con người, từ đó có sự điều chỉnh hành vi. Sử dụng nước sinh hoạt tiết kiệm, đúng mục đích, không gây thất thoát nước, ngăn chặn và đề phòng những hành động gây ô nhiễm nguồn nước, tạo điều kiện tích lũy nguồn nước, chung tay thực hiện đầy đủ các luật tài nguyên nước, luật bảo vệ môi trường cùng các luật, pháp lệnh khác quy định về khai thác, sử dụng và bảo vệ môi trường nước bao gồm cả nước mặt và nước ngầm.
Cuộc sống sẽ không thể tiếp tục nếu chúng ta sống mà không có nước. Hiểu được vai trò và ý nghĩa to lớn của nó, chúng ta hãy cùng chung tay hành động bảo vệ nguồn nước, sử dụng hợp lý. Tất cả vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp và luôn bền vững.
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Nghị luận về công cuộc chuyển đổi số và vai trò của mỗi người (mẫu 1)
Công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, đưa ra những thách thức và cơ hội mới cho mỗi cá nhân. Trong thời đại số hóa này, vai trò của mỗi người không chỉ là người tiêu dùng thông thường mà còn là người sáng tạo, người tham gia xây dựng và định hình thế giới kỹ thuật số.
Người tiêu dùng thông thường không chỉ là những người sử dụng các sản phẩm và dịch vụ số mà còn là những người định hình thị trường số. Quyết định mua sắm, sử dụng công nghệ nào, và cách sử dụng dữ liệu cá nhân là những quyết định quan trọng mà mỗi người đều phải đối diện. Việc lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ phù hợp không chỉ giúp mỗi cá nhân tận dụng tốt nhất các công nghệ số mà còn giúp định hình hướng phát triển của thị trường.
Công cuộc chuyển đổi số mở ra không gian rộng lớn cho sự sáng tạo và khởi nghiệp. Người sáng tạo và doanh nhân có thể tận dụng các công nghệ mới để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ đột phá, từ ứng dụng di động, nền tảng trực tuyến đến các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp. Vai trò của họ không chỉ là tạo ra giá trị kinh tế mà còn là thúc đẩy sự phát triển và cạnh tranh trong nền kinh tế số.
Mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến đã tạo ra không gian cho mỗi cá nhân tham gia vào việc xây dựng cộng đồng trực tuyến. Việc chia sẻ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm không chỉ giúp mỗi người cá nhân tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng mà còn tạo ra một môi trường học tập và trao đổi hữu ích. Người tham gia xây dựng cộng đồng trực tuyến đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các cộng đồng chia sẻ và học hỏi trực tuyến.
Mỗi người có vai trò quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số này. Việc hiểu biết và sử dụng thông minh các công nghệ số không chỉ giúp mỗi cá nhân tiếp cận thông tin và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả mà còn tạo ra cơ hội mới cho sự phát triển cá nhân và xã hội. Hơn nữa, mỗi người cũng có thể đóng góp vào việc phát triển và cải thiện các công nghệ số thông qua việc chia sẻ ý kiến, đề xuất và tham gia vào các dự án cộng đồng. Đồng thời, việc tạo ra một môi trường số an toàn và tích cực cũng là trách nhiệm của mỗi cá nhân.
Trong thời đại chuyển đổi số, vai trò của mỗi người không chỉ là người tiêu dùng thông thường mà còn là người sáng tạo, người tham gia xây dựng và định hình thế giới kỹ thuật số. Việc hiểu biết, sử dụng thông minh và đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số không chỉ là cơ hội mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xã hội.
Nghị luận về Bảo vệ, khôi phục rừng và trồng cây phủ xanh đồi trọc - Mẫu 1
Việc bảo vệ, khôi phục và trồng cây xanh phủ xanh đồi trọc không chỉ là trách nhiệm của chính phủ mà còn là nhiệm vụ của mỗi người dân. Đây là một nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi sự sẻ chia và hành động đồng lòng từ toàn bộ cộng đồng, bởi cây xanh không chỉ là nguồn sống mà còn là bảo vệ cho môi trường và làm đẹp cho cảnh quan tự nhiên.
Rừng xanh là "phổi" của Trái Đất, cung cấp oxy cho mọi sinh vật sống và giữ cho hệ sinh thái cân bằng. Cây xanh là những cột trụ của sự sống trên hành tinh. Chúng hấp thụ khí cacbon dioxide và sinh ra khí oxy, cung cấp không khí trong lành cho môi trường sống. Hơn nữa, cây xanh cũng giữ đất, ngăn chặn sự trôi trở của đất và sạt lở đất. Việc bảo vệ cây xanh là việc làm cần thiết để duy trì sự cân bằng sinh thái và bảo vệ môi trường tự nhiên.
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như phá rừng, khai thác trái phép và đất đai, rừng xanh của chúng ta đang dần suy giảm. Do đó, việc bảo vệ và khôi phục rừng xanh là vô cùng cấp bách. Chính phủ cần có các chính sách hỗ trợ và khuyến khích người dân tham gia vào các chương trình bảo vệ rừng và tái tạo rừng. Mỗi công dân cũng cần nhận thức về tầm quan trọng của rừng xanh và đóng góp vào việc bảo vệ và khôi phục chúng. Trên nhiều khu vực, đồi trọc đã bị thiên tai, cháy rừng và khai phá mặt bằng để làm đất canh tác gây ra sự suy giảm về cây xanh. Việc khôi phục và tái tạo cây xanh trên những khu vực này không chỉ giúp phục hồi hệ sinh thái mà còn cung cấp nguồn lực thiên nhiên cho sinh vật sống. Mỗi hành động tái tạo cây xanh là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển môi trường.
Đồi trọc không chỉ gây ra sạt lở đất mà còn gây ra nhiều vấn đề khác như sạt lở đất, mất màu mỡ đất, và ô nhiễm môi trường. Trồng cây xanh phủ xanh đồi trọc không chỉ là việc làm cá nhân mà còn là đóng góp của mỗi cá nhân vào cộng đồng. Việc này không chỉ giúp làm đẹp cho cảnh quan mà còn cung cấp nguồn thực phẩm, nguồn nước sạch và không khí trong lành cho cả mọi người. Hơn nữa, việc trồng cây xanh còn tạo ra một môi trường sống tốt hơn cho các loài sinh vật.
Tình trạng mất rừng và đồi trọc đang diễn ra trên toàn thế giới, đe dọa sự tồn vong của nhiều loài sinh vật và gây ra nhiều vấn đề về môi trường. Các chính sách bảo vệ rừng cần được thực thi mạnh mẽ và mọi người cần phải nhận thức và hành động để ngăn chặn tình trạng này. Chính phủ cần có các chính sách hỗ trợ và khuyến khích người dân tham gia vào các chương trình bảo vệ rừng và tái tạo rừng. Mỗi công dân cũng cần nhận thức về tầm quan trọng của rừng xanh và đóng góp vào việc bảo vệ và khôi phục chúng.
Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng cần phối hợp nhau tổ chức các hoạt động trồng cây gây rừng. Trong quá trình bảo vệ, khôi phục và trồng cây xanh phủ xanh đồi trọc, tinh thần cộng đồng và trách nhiệm cá nhân đóng vai trò quan trọng. Chỉ khi mọi người cùng nhau hành động, chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu của mình. Mỗi công dân cần nhận thức rõ ràng về trách nhiệm của mình đối với môi trường và tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường. Từ việc giữ vệ sinh, tái chế chất thải, đến việc trồng cây và bảo vệ rừng, mỗi hành động nhỏ của mỗi cá nhân đã, đang và sẽ góp phần to lớn cho quá trình phủ xanh đồi trọc, bảo vệ môi trường và hành tinh xanh của chúng ta.
Mỗi ngày chúng ta bắt đầu từ những hành động nhỏ, nhưng tương lai sẽ tạo thành những việc to lớn. Việc bảo vệ, khôi phục và trồng cây xanh phủ xanh đồi trọc không chỉ là trách nhiệm của chính phủ mà còn là nhiệm vụ của mỗi công dân. Chúng ta hãy cùng chung sức đồng lòng gìn giữ và bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta và thế hệ mai sau.
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- Van chan (hay cdn goi I& van lung) 1& mét logi vén trong tho ca, duge tao ra bang
cach 1ap lai ém tiét cudi cling cla hai hodic nhiéu cau tho lién tiép. Vi du: "Trén déi cao
gi6 thi may bay/Lé vang roi rung khép nai day.” Trong vi du ndly, ti "cao” va "théi” cé
cling ém tiét cudi ("ao"), do dé chung tao thanh mét cdp vén chan.

- Véan lién I& mét hinh thic gieo van trong vén hoc, theo dé céc déng tho dugce sép xép
sao cho nhimng chir cudi cung cia méi déng déu cé chung mét van. Vi du nhu bai tho
sau: “Gié dua canh tric la da Tiéng chudng Trdn Va, canh ga Tho Xuong Mit mu khéi téa
ngan suong Nhip chay Yén Thai, mat guong Tay HS”. Bai tho trén sur dung van lién & chd
tét cd cdc tiéng cudi cling cua ting dong tho déu cé chung mét vén. Cu thé Ia cdc vén
“a","g" va "o".

- Van céch 1@ mét dang gieo van trong tho ca, trong dé cdc tiéng cudi cua cdc dong
khong nhdt thiét phai cé ciing mét van ma chi can gén giéng nhau vé thanh diéu. Vi
du: “Pdu long hai @ té nga Thuy Kiéu Ia chi em la Thiy Van”. Trong doan trich nay, cdc
tiéng cudi cla hai ddng ddu tién (“nga”) va ba dong tiép theo (“I& chj em I& Thay van”)
khong cé cung mét van nhung van dugc coi la gieo van cdch vi ching cé su tuong
déng vé thanh diéu.
- Van hén hop 1a mét kidu gieo van trong tho ca, trong dé cdc tiéng cudi cuia céc dong
tho khéng bét budc phdi cé cing mét vén ma cé thé khdc nhau hodn toan. Vi du:
“Budn tréng clia bé chiéu hém Thuyén ai thdp thodng canh budm xa xa Budn tréng
ngon nuéc Méi sa Hoa tréi man mac biét la vé dau?”
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Q. lal thicn

- Chuyén déi 6 la gi?
+ Chuyén ddi s 1a qua trinh thay déi téng thé va toan dién cia mét té chic, doanh
nghiép khi ho sir dung cdc céng nghé sé dé thay ddi mé hinh kinh doanh, tao ra nhiing
gid Gi cho khdch hang va nang cao hiéu qud hoat déng.

b. Phan tich

* Lgi ich cla viéc chuyén déi s6 déi véi ca nhan:

- Giup tiét kiém thai gian va céng suc: Viéc ap dung céng nghé vao dsi séng giup
chung ta thuc hién nhiéu tae vu mét cdch nhanh chéng va tu déng héa, tir dé tiét kiém
dugc thdi gian va cong suc.

- Nang cao nang sudt lao déng: Str dung céng nghé gidp téng cudng khd nang xu ly
théng tin, phan tich dir liéu va dua ra quyét dinh chinh xdac hon, tir dé cdi thién nang
sudt lam viéc.

- Tao diéu kién thudn Igi cho hoc tap va nghién cdu: Internet cung cép ngudn tai
nguyén phong phu, giip moi ngusi dé dang tiép can kién thic ti khdp noi trén thé gi
- Tang cudng két ndi xa h lang x& héi va tng dung nhdn tin giup chang ta duy tri lién
lac véi ban bé, gia dinh va déng nghiép mét cdch dé dang, bét k& khodng cach dia ly.
c. Chiing minh

Hoc sinh tu Idy dén ching minh hoa cho bai lam vén cta minh.

d. Phan bién

- M6t s6 ngudi chua nhén thic dung ddn vé tdm quan trong cua chuyén déi sé.

- M6t s6 ngudi con e ngai trude su phdt trién cua céng nghé.

11 Két b
Khdi qudt lai vén dé nghi luan: Céng cudc chuyén ddi sé va vai trd ciia mdi nguc

déng




